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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TTr-LĐTB&XH


	    Bắc Giang, ngày     tháng    năm 2022


TỜ TRÌNH

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh; Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 quy định mức chi thù lao cho cá nhân và số người trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng; Quyết định 
số 169/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp 
tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán 
từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Thực hiện Công văn số 6177/UBND-KGVX ngày 21 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh; báo cáo số 329/BC-STP ngày 27/8/2021 của Sở Tư pháp báo cáo Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề phòng, chống tham nhũng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh;Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 quy định mức chi thù lao cho cá nhân và số người trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng; Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh.

Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 đã hết hiệu lực thi hành; cụ thể:

- Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh hết hiệu lực thi hành một phần do được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; 
- Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chỉnh phủ quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
- Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với ngư​ời nghiện ma tuý, ngư​ời bán dâm hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - TB&XH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng và Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. 

Mặt khác, theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 26 quy định đối tượng là người mại dâm bị đưa vào cơ sở chữa bệnh để thực hiện Quyết định xử lý vi phạm hành chính; Tuy nhiên, Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành năm 2012 không quy định người mại dâm bị đưa vào cơ sở chữa bệnh; do vậy từ năm 2012 trở đi Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy) không tiếp nhận đối tượng là người mại dâm bị đưa vào cơ sở chữa bệnh.
Tại thời điểm này, các quy định về chế độ, nội dung hỗ trợ liên quan đến người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang thực hiện theo các Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành gồm:  

- Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND Ngày 11/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số 492/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày ngày 26/8/2016 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 quy định mức chi thù lao cho cá nhân và số người trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng.
Các văn bản là căn cứ pháp lý ban hành quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể: 
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội hết hiệu lực và được thay thế bới Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 
- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXHBTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Bên cạnh đó, qua thực tế hoạt động quản lý nhà nước cho thấy việc sử dụng đơn vị dịch vụ (bưu điện) để thực hiện nhiệm vụ chi trả trợ cấp không chỉ hướng tới sự minh bạch trong công tác quản lý tài chính, giúp đảm bảo cho người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả các dịch vụ xã hội công. Từ đó  góp phần tạo ra hiệu quả của nền hành chính. Tại Thông báo kết luận số 147/TBUBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chuyển đổi chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ cơ quan quản lý nhà nước về chính sách trợ giúp xã hội sang tổ chức dịch vụ chi trả nhằm từng bước thực hiện cải cách hành chính công đảm bảo cho người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả các dịch vụ xã hội công trên địa bàn tỉnh. ngày 15/8/2016 Chủ tịch UBND ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chi trả trợ cấp xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; trong đó, giao Bưu điện tỉnh là cơ quan cung cấp dịch vụ để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Căn cứ Điểm c, khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXHBTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án chi trả trợ cấp xã hội thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ngày 27/12/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 2031/QĐ-UBND về chi phí thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; cụ thể: 

“Điều 1: Thực hiện mức chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua Bưu điện tỉnh Bắc Giang: 

+ Mức chi phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng: 750.000 đồng/xã, phường, thị trấn/tháng

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2019”

3. Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định số 169/2011/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các văn bản QPPL khác; cụ thể: 
- Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hết hiệu lực và bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ 
Ngày 27/11/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2019/TT-BTC quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân. Thông tư 84/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013.
Về nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định  số 169/2011/QĐ-UBND:  không còn phù hợp với quy định của pháp luật tại các văn bản QPPL còn hiệu lực như: Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011; Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân. 
Đồng thời, các nội dung quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định  số 169/2011/QĐ-UBND đã được quy định cụ thể chi tiết tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013, Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 và không cần thiết phải ban hành văn bản quy định của địa phương. 

Với các nội dung đã trình bày ở trên, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh; Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 quy định mức chi thù lao cho cá nhân và số người trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng; Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
* Hồ sơ gửi kèm:

- Công văn số         /LĐTB&XH-VP  ngày   /11/ 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo văn bản QPPL bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008, Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011,Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011; 
- Công văn số          /LĐTB&XH-VP  ngày   /11/ 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị đăng văn bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 
- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh; Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 quy định mức chi thù lao cho cá nhân và số người trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng; Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 - Tổng hợp góp ý của các đơn vị và giải trình của Sở Lao động – TB&XH;

- Công văn thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo tiếp thu của Sở Lao động- TB&XH;

- Bản photo các văn bản: Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh; Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 quy định mức chi thù lao cho cá nhân và số người trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội ở cộng đồng; Quyết định số 169/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* Dự kiến thời gian ban hành: Tháng 02 năm 2022.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 

	Nơi nhận:

- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
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